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Tên tập thể đề nghị

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình

1.1. Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax, địa chỉ trang tin điện tử

Tên đơn vị: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng.

Địa chỉ: Có trụ sở chính đặt tại Tầng 1, khối 5 tầng, Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng số 36, Trần Phú, Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Số điện thoại: 02633.832.468; Số Fax: 02633.540.019.

Địa chỉ trang tin điện tử (Sở Tư pháp): stp.lamdong.gov.vn

1.2. Sự ra đời và phát triển

Thực hiện Quyết định số 734/TTg ngày 06/09/1997 của Thủ tướng Chính phủ: về việc Thành lập tổ chức Trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định số 1501/QĐ-UB-TC ngày 07/10/1997 thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng.
Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29/6/2006, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 19/6/2007 về việc đổi tên và quy định vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng và Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 24/9/2008 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng.
1.3. Về đặc điểm tình hình của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng

Hiện nay, về cơ cấu Trung tâm có 02 phòng (phòng Nghiệp vụ, phòng Tổ chức - Hành chính) và 02 Chi nhánh (Chi nhánh số 01 tại Bảo Lộc và Chi nhánh số 02 đặt tại Di Linh).

- Tổng số viên chức của Trung tâm là: 19/19 viên chức, người lao động (trong đó: 13 Trợ giúp viên pháp lý, 05 Chuyên viên, 01 kế toán), đầu tháng 10/2024 có 01 viên chức đến tuổi nghỉ hưu.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng là đơn vị sự nghiệp công lập (không có thu) trực thuộc Sở Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp, UBND tỉnh, sự quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp. 

Thực hiện cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng hằng năm đã chủ động xây dựng Đề án, Kế hoạch thuộc lĩnh vực trợ giúp pháp lý, trình Giám đốc Sở Tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền ban hành. Trên cơ sở đó, Trung tâm đã xây dựng Kế hoạch, chương trình công tác trợ giúp pháp lý ngay từ đầu năm và triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác của Trung tâm. Trong đó tập trung vào công tác kiện toàn, tổ chức bộ máy của Trung tâm, Chi nhánh. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện chức năng của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của tỉnh. Trung tâm luôn quan tâm việc đào tạo nguồn bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý, đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm. Trung tâm tập trung triển khai các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn như: Cử Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí; tổ chức truyền thông, tư vấn pháp luật về cơ sở; ký hợp đồng phát thanh trên loa truyền thanh của các xã nghèo, xã có thôn, bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Trong đó đặc biệt chú trọng việc Tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Căn cứ Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm và chức năng nhiệm vụ được giao, trong năm 2024, tập thể viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành kế hoạch đề ra. 100% các công việc, nhiệm vụ của Trung tâm đều hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao, trong đó có trên 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức, kết quả như sau:

1. Thành tích đạt được

1.1. Triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

1.1.1. Công tác tham mưu, xây dựng văn bản, kế hoạch hoạt động trợ giúp pháp lý

* Công tác tham mưu: 

Năm 2023:

- Tham mưu Sở Tư pháp ban hành: tham mưu Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023.
- Tham mưu Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (sau đây gọi là Hội đồng): thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Tài chính - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 10) hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, Trung tâm đã tham mưu: 
+ Tham mưu Hội đồng ban hành Quyết định số 306/QĐ-HĐPHLN ngày 10/3/2023 về Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023;

+ Tham mưu Hội đồng ban hành Kế hoạch số 49/KH-HĐPHLN ngày 26/5/2023 về việc kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng năm 2023; 

+ Tham mưu Hội đồng ban hành Quyết định số 90/QĐ-HĐPHLN ngày 03/08/2023 về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng năm 2023;

+ Tham mưu Sở Tư pháp trình UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. 

Năm 2024:

- Tham mưu Sở Tư pháp:

+ Tham mưu Sở Tư pháp trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024.

+ Tham mưu Sở Tư pháp trình UBND tỉnh về việc thay thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của tỉnh Lâm Đồng.

+ Tham mưu Sở Tư pháp xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý theo Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

+ Tham mưu xây dựng Kế hoạch liên tịch số 29/KHLT-STP-CA ngày 08/3/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự.

- Trung tâm đã tham mưu Sở Tư pháp (cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng) ban hành:

+ Quyết định số 15/QĐ-HĐPHLN ngày 25/01/2024 ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2024.

+ Quyết định số 60/QĐ-HĐPHLN ngày 29/5/2024 về kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng năm 2024.

+ Kết luận kiểm tra liên ngành về công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng năm 2024 tại huyện Lạc Dương, Đam Rông và thành phố Bảo Lộc.

+ Thông báo kết luận của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng năm 2024.

* Công tác xây dựng Kế hoạch hoạt động trợ giúp pháp lý:

Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và Kế hoạch số 7331/KH-UBND ngày 31/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh:

Trong 2 năm (2023 và 2024), Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch số 10/KH-TTTGPL về công tác trợ giúp lý năm 2023 và Kế hoạch số 07/KH-TTTGPL ngày 05/01/2024 về công tác trợ giúp pháp lý năm 2024.
Trên cơ sở đó, Trung tâm đã ban hành các Kế hoạch: Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2023, 2024; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2023, 2024; Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023; Kế hoạch cải cách và tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023, 2024. 

Ngoài ra, Trung tâm đã xây dựng Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, Kế hoạch cải cách và tuyên truyền cải cách hành chính 2024; Kế hoạch thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí năm 2024; Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua theo chuyên đề “kỉ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong ngành Tư pháp Lâm Đồng năm 2024”…

1.1.2. Công tác báo cáo, thống kê, cập nhập vụ việc trợ giúp pháp lý

Thực hiện công tác báo cáo, thống kê, cập nhật vụ việc trợ giúp pháp lý, Trung tâm đã tham mưu Sở Tư pháp cũng như thực hiện các báo cáo theo quy định, cụ thể:

a) Công tác báo cáo, thống kê vụ việc trợ giúp pháp lý:

*Tham mưu Sở Tư pháp thực hiện các báo cáo: báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam về trợ giúp pháp lý của luật sư; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023; báo cáo đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 144/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; báo cáo vụ việc thành công hiệu quả năm 2023, 2024.

* Tham mưu Sở Tư pháp các góp ý: Trung tâm tham mưu Sở Tư pháp góp ý Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện nội dung hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kì xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý, lập danh sách người tập sự đủ điều kiện tham gia dự kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2024; góp ý dự thảo chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực trong điều tra hình sự; góp ý dự thảo Quyết định tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý cho người thuộc hộ nghèo, người được trợ giúp pháp lý giai đoạn 2021-2023; góp ý đối với hồ sơ dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 08/2017/TT-BTP và Thông tư số 12/2018/TT-BTP...

* Thực hiện tham mưu Hội đồng thực hiện các báo cáo: báo cáo kết quả triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2022 (lần 2); tham mưu Hội đồng ban hành kết luận công tác kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng; thực hiện báo cáo kết quả triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC năm 2023 (lần 2); Công văn gửi các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2028/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC.

* Thực hiện các báo cáo: Trung tâm đã thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các báo cáo thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu của Cục Trợ giúp pháp lý, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp như: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021; báo cáo thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo Kết quả thực hiện các Kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Lãnh đạo UBND tỉnh tại buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương; báo cáo tổng kết thực hiện thi hành Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Luật tố tụng hành chính 2015; báo cáo tổng Kết thực tiễn thi hành Luật tố tụng hành chính 2015; báo cáo công tác thông tin đối ngoại giai đoạn từ năm 2020 đến nay và đề xuất nhiệm vụ thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị; báo cáo kết quả công tác thể chế hóa, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng chống tham nhũng thành pháp luật của Nhà nước; báo cáo Kết quả cập nhật thông tin của công chức, viên chức, người lao động trên cơ sở dữ liệu công chức, viên chức; báo cáo vụ việc tham gia tố tụng thành công năm 2023; báo cáo chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng năm 2023; Trung tâm đã thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các báo cáo thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu của Cục Trợ giúp pháp lý, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan khác khi có yêu cầu như: Báo cáo kết quả công tác trợ giúp pháp lý năm 2023 (lần 2); báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2023; báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2023; báo cáo thành tích đề nghị tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định 117/2013/NĐ-CP và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ; báo cáo thống kê công tác văn thư lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2023; báo cáo thống kê tài sản Nhà nước và cập nhập vào cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý tài sản Nhà nước; báo cáo quyết toán tài chính năm 2023; báo cáo thống kê lượt người đã được trợ giúp pháp lý năm 2023 gửi Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng; cung cấp thông tin tổng kết thực tiễn thi hành quy định của pháp luật về Tư pháp người chưa thành niên gửi Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng; báo cáo Sở Tư pháp về tình hình quản lý sử dụng rà soát thống kê tài sản công thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng quý I; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thử tục hành chính tháng 9; tổng hợp báo cáo nhu cầu cải cách tiền lương 2024; báo cáo công tác trợ giúp pháp lý 09 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024; báo cáo rà soát danh mục đơn vị cập nhật phần mềm thực hiện tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư quản lý; báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 09 tháng đầu năm 2024; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 09 tháng đầu năm 2024.

* Thực hiện các góp ý: 

Trung tâm đã thực hiện các góp ý dự thảo các văn bản của Sở Tư pháp: góp ý Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2023; Kế hoạch phát động thi đua và Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2022-2025; bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua Sở Tư pháp năm 2023; góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Kế hoạch số 537/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh; góp ý dự thảo văn bản của Quốc Hội, Chính Phủ và các Bộ; góp ý dự thảo các văn bản khác theo yêu cầu của Sở Tư pháp; Góp ý Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực trong điều tra hình sự; dự thảo Quyết định tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý cho người thuộc hộ nghèo, người được trợ giúp pháp lý giai đoạn 2023-2030; dự thảo Kế hoạch đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2023; hồ sơ dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 08/2017/TT-BTP và Thông tư số 12/2018/TT-BTP.
Công tác góp ý văn bản được thực hiện đúng thời gian và đảm bảo chất lượng.

b) Cập nhật vụ việc trợ giúp pháp lý:

Thực hiện Công văn số 152/CTGPL-CS&QLNV ngày 12/4/2019 của Cục Trợ giúp pháp lý về việc thực hiện một số nhiệm vụ triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, đăng tải vụ việc trợ giúp pháp lý lên trang Quản lý vụ việc và tổ chức trợ giúp pháp lý của Cục Trợ giúp pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã phân công cho viên chức, Trợ giúp viên pháp lý trực tiếp cập nhật thông tin về nhân sự, tổ chức, vụ việc trợ giúp pháp lý…lên phần mềm quản lý Tổ chức và vụ việc trợ giúp pháp lý thường xuyên, đầy đủ, chính xác, kịp thời.
1.1.3. Hướng dẫn nghiệp vụ


Trên cơ sở các Kế hoạch đã được Cục Trợ giúp pháp lý, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp ban hành, Trung tâm đã xây dựng các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho các phòng chuyên môn, các Chi nhánh triển khai thực hiện như: Hướng dẫn thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý; hướng dẫn thực hiện việc cập nhật số liệu vụ việc lên phần mềm quản lý tổ chức và vụ việc trợ giúp pháp lý của Cục Trợ giúp pháp lý; hướng dẫn triển khai công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý; hướng dẫn thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý cho đối tượng là trẻ em, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số; hướng dẫn thống kê số liệu, báo cáo theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP…


1.1.4. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn
Trung tâm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023, 2024 đối với các Trợ giúp viên pháp lý, viên chức của Trung tâm, cụ thể: bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng, bồi dưỡng ngạch chuyên viên; Trung cấp lý luận chính trị; đăng ký số lượng viên chức tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng năm 2025, cụ thể:
- Năm 2023: Trung tâm cử viên chức, Trợ giúp viên pháp lý tham dự các lớp tập huấn do Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Lao động, thương binh và xã hội tổ chức (tại các tỉnh Bình Thuận, Tây Ninh, Bình Định) như: Hội nghị tập huấn kỹ năng tham gia giải quyết vụ án hành chính của người thực hiện trợ giúp pháp lý và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực gia đình; Hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người bị bạo lực trên cơ sở giới; Hội nghị tập huấn kỹ năng về trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực tố tụng dân sự; Cử viên chức tham gia đoàn nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại một số tỉnh miền trung năm 2023 do Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng tổ chức; Cử viên chức tham gia Hội thi đua các cơ quan nội chính tỉnh Lâm Đồng năm 2023. 
- Năm 2024: Trung tâm đã tham mưu Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm 03 Trợ giúp viên pháp lý. 
Tham mưu Sở Tư pháp: cử 02 viên chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng, cử 06 viên chức tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên, cử 01 viên chức tham gia học lớp Trung cấp lý luận chính trị; tham mưu bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp cho 05 viên chức; cử 02 viên chức học lớp đào tạo nghề Luật sư.
Ngoài ra, Trung tâm cử viên chức tham gia các lớp huấn luyện dân quân tự vệ; cử các trợ giúp viên pháp lý tham gia Hội nghị tập huấn những điểm mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2024; cử viên chức tham gia lớp tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật về xây dựng, thực hiện quy ước vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Lâm Đồng năm 2024.

1.1.5. Thực hiện nhiệm vụ khác

Trình Sở Tư pháp về việc đề nghị phê duyệt quy hoạch, đưa ra khỏi quy hoạch các chức danh lãnh đao, quản lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Xây dựng lịch trực trợ giúp pháp lý tại Tòa án nhân dân và lịch trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự; Thực hiện đăng ký nhu cầu mua sắm máy móc, thiết bị điện tử, tin học theo phương thức mua sắm tập trung năm 2024; Lập danh sách người tập sự đủ điều kiện tham gia dự kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2024; Đăng kí đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích năm 2024; Thực hiện đề xuất viên chức bổ nhiệm giám định viên Tư pháp; Hàng tháng tổng hợp kết quả đánh giá công chức, viên chức của Trung tâm; Viết tin bài đăng lên Website Sở Tư pháp; Ủng hộ phong trào thi đua năm 2024 xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; thực hiện đăng ký chữ ký số và cấp tài khoản egov, tài khoản email công vụ; đề nghị cấp chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ cho cá nhân; rà soát, báo cáo các vấn đề tồn đọng, vướng mắc theo yêu cầu của Sở Tư pháp; thực hiện Công văn về việc xác minh văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông đối với viên chức mới được tuyển dụng; thực hiện Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp cho 02 viên chức; thực hiện Công văn về việc hoãn tham dự kiểm tra kết quả tập sự Trợ giúp viên pháp lý năm 2024; thực hiện Công văn về việc đề nghị cấp chữ ký số cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng; thực hiện rà soát, đề xuất trình công bố thủ tục hành chính nội bộ; thực hiện cung cấp danh sách, số điện thoại người thực hiện trợ giúp pháp lý cho các cơ quan tiến hành tố tụng và Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; thực hiện các công việc khác liên quan đến công tác tổ chức - nhân sự như: thực hiện việc điều động viên chức; thực hiện nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung cho viên chức; tham mưu cử viên chức tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước; Thực hiện công tác thống kê, văn thư, lưu trữ và các báo cáo, nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Cục Trợ giúp pháp lý và Lãnh đạo Sở.

1.2. Kết quả công tác trợ giúp pháp lý 

1.2.1. Kết quả thực hiện số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý

- Năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023), Trung tâm và các Chi nhánh đã thụ lý 521 vụ việc cho 521 người được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí, trong đó: 506 vụ việc tố tụng; tư vấn: 03 vụ việc; đại diện ngoài tố tụng: 12 vụ việc; hoàn thành: 292 vụ việc. 

Trong năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/10/2024), Trung tâm và các Chi nhánh đã thụ lý 497 vụ việc cho 497 đối tượng được hưởng thụ chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí, trong đó: 485 vụ việc tố tụng; đại diện ngoài tố tụng: 12 vụ việc; hoàn thành: 268 vụ việc. 

Có được kết quả như trên là nhờ Trung tâm đã tham mưu Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng (cơ quan thường trực của Hội đồng) tham mưu Hội đồng tăng cường hoạt động kiểm tra phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và hướng dẫn các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện tốt quy định, trách nhiệm theo Thông tư liên tịch số 10. Các vụ việc không chỉ tăng cường số lượng mà chất lượng ngày càng được nâng cao hơn.

1.2.2. Tình hình thực hiện vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý

Năm 2023, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng có 10 Trợ giúp viên pháp lý. Đến 19/8/2024, Trung tâm có 09/12 Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm từ đủ 5 năm trở lên và 03/12 Trợ giúp viên pháp lý mới được bổ nhiệm. 

- Tính từ ngày 01/11/2022 đến 31/10/2023, Trung tâm có 10/10 Trợ giúp viên pháp lý đạt chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng. Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã hoàn thành được 260 vụ việc (trong đó, tham gia tố tụng 258 vụ việc và đại diện ngoài tố tụng 02 vụ việc). Các vụ việc đã hoàn thành đều đạt kết quả tốt.
- Từ ngày 01/11/2023 - 31/10/2024, Trung tâm có 09/12 Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm từ đủ 5 năm trở lên và 03/12 Trợ giúp viên pháp lý mới được bổ nhiệm. Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã hoàn thành được 268 vụ việc (trong đó, tham gia tố tụng 262 vụ việc và đại diện ngoài tố tụng 06 vụ việc). Các vụ việc đã hoàn thành đều đạt kết quả tốt.
1.2.3. Công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý
- Hàng năm, Trung tâm đều xây dựng, in ấn tờ gấp pháp luật với các nội dung như: Một số quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý; Trợ giúp pháp lý cho nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn về tài chính; những điều cần biết về người được trợ giúp pháp lý; tìm hiểu một số quy định pháp luật đối với người khuyết tật; một số quy định của Luật Hộ tịch về thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch và khai tử…
- Trong 02 năm, Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã tổ chức 49 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý, cụ thể:

+ Năm 2023:

Trung tâm phối hợp với Hội người Khuyết tật tổ chức 02 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý (01 cuộc cho Hội người Khuyết tật của tỉnh Lâm Đồng, 01 cuộc cho Hội người Khuyết tật huyện Đức Trọng).

Trung tâm phối hợp với phòng Tư pháp huyện Đam Rông, Lạc Dương, Lâm Hà, Bảo Lâm, Hội Nông dân huyện Đạ Tẻh tổ chức 26 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý kết hợp tư vấn pháp luật đến 10 thôn và 09 xã thuộc các huyện nêu trên, cụ thể: huyện Đam Rông: 09 cuộc; huyện Lạc Dương: 03 cuộc; huyện Lâm Hà: 10 cuộc; huyện Bảo Lâm: 02 cuộc, huyện Đạ Tẻh: 02 cuộc.

+ Năm 2024, Trung tâm thực hiện 21 cuộc Hội nghị truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại các huyện Đam Rông, Di Linh, Lâm Hà, Lạc Dương, Đơn Dương, thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và Hội người khuyết tật huyện Đức Trọng với sự tham gia của hơn 1500 đại biểu tham dự (trong đó, có 03 cuộc  tham gia cùng Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng).
Thông qua các đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý kết hợp tư vấn pháp luật đã thu hút rất nhiều người dân tham dự. Bên cạnh đó, Trung tâm đã tổ chức biên soạn và in ấn tờ gấp pháp luật, tài liệu về trợ giúp pháp lý để cấp phát cho người dân trong các đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý.

- Hàng năm, Trung tâm phối hợp với Trung tâm văn hóa - thể thao các huyện Lạc Dương, Đam Rông phát thanh trên sóng phát thanh của huyện để tuyên truyền về trợ giúp pháp lý. 

Bên cạnh đó, hàng tháng Trung tâm đều phân công viên chức thực hiện viết bài đăng Website của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.

1.2.4. Công tác gắn bảng thông tin, hộp tin về trợ giúp pháp lý

- Trung tâm thực hiện gắn mới, gắn thay thế 52 Bảng Thông tin về trợ giúp pháp lý tại nơi tiếp dân của 41 UBND xã thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh (huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên) và nơi tiếp dân của Công an 11 phường, xã thuộc thành phố Bảo lộc.

- Lắp đặt 23 hộp tin về trợ giúp pháp lý, cụ thể: 19 hộp tại UBND các xã thuộc huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà và 04 hộp tại Công an phường, xã của thành phố Bảo Lộc.

1.2.5. Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

 Trong 02 năm, Trung tâm thực hiện lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia như: Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo bền vững, Trung tâm đã phối hợp với phòng Tổng hợp và Phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức 14 Hội nghị tập huấn, Hội nghị truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại các huyện Đam Rông, Di Linh, Lâm Hà, Lạc Dương, Đơn Dương và thành phố Đà Lạt với sự tham gia của hơn 1500 đại biểu. Các đại biểu tham dự là các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng như: Đại diện Hội, Chi hội Người cao tuổi; đại diện Hội, Chi hội Phụ nữ; đại diện Hội, Chi hội Cựu chiến binh; bí thư Đoàn Thanh niên, bí thư Chi Đoàn Thanh niên… của các xã thuộc các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Đam Rông. Ngoài ra, Trung tâm cũng phối hợp với Hội người khuyết tật tổ chức 01 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật tại Hội người khuyết tật huyện Đức Trọng và phối hợp cùng Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng thực hiện 03 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 tại huyện Đức Trọng, thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được Báo cáo viên pháp luật phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, được giới thiệu, trao đổi về hoạt động trợ giúp pháp lý, những quy định của pháp luật về người được trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với hoạt động trợ giúp pháp lý, nội dung trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia…

Thông qua Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được tiếp cận, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý để từ đó góp phần đảm bảo quyền tiếp cận dịch vụ công miễn phí cũng như đảm bảo việc bình đẳng trước pháp luật cho người dân đặc biệt là những người yếu thế trong xã hội.

1.3. Đánh giá chất lượng, hiệu quả việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý

Thực hiện Kế hoạch đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2023, 2024 của Sở Tư pháp và thực hiện Kế hoạch thẩm định chất lượng, đánh giá hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý đã hoàn thành của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp thành lập Tổ đánh giá hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý đã hoàn thành và Trung tâm đã thành lập Tổ thẩm định chất lượng, đánh giá để thẩm định, chất lượng, đánh giá hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý đã hoàn thành. Kết quả:

Năm 2023:

- Trung tâm tiến hành thẩm định, đánh giá 100% các hồ sơ vụ việc mà các Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý đã hoàn thành (đã đề nghị thanh toán). 100% số vụ việc đạt chất lượng tốt.

- Trung tâm có 87 vụ việc tham gia tố tụng thành công hiệu quả trong tổng số 260 vụ việc tham gia tố tụng. 

Năm 2024:

- Trung tâm tiến hành thẩm định, đánh giá 100% các hồ sơ vụ việc mà các Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý đã hoàn thành (đã đề nghị thanh toán). 100% số vụ việc đạt chất lượng tốt.

- Từ ngày 1/11/2023 đến 31/10/2024, Trung tâm có 151 vụ việc tham gia tố tụng thành công hiệu quả trong tổng số 262 vụ việc tham gia tố tụng hoàn thành.

Qua công tác đánh giá chất lượng, thẩm định vụ việc trợ giúp pháp lý nhận thấy các vụ việc trợ giúp pháp lý đã thực hiện đạt chất tốt, người thực hiện trợ giúp pháp lý đã chấp hành tốt pháp luật về tố tụng, pháp luật về trợ giúp pháp lý. Quan điểm bào chữa, nội dung bảo vệ phù hợp quy định pháp luật, được các cơ quan tiến hành tố tụng ghi nhận, các vụ việc đều đạt chất lượng tốt. Người được trợ giúp pháp lý và người thân thích hài lòng với trách nhiệm và nội dung, quan điểm bào chữa, bảo vệ của người thực hiện trợ giúp pháp lý.

Các vụ việc hoàn thành được thẩm định, đánh giá hiệu quả làm cơ sở để thực hiện việc thanh toán thù lao chế độ thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý.

1.4. Công tác thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC 
Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Tài chính - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ trên địa bàn tỉnh cử Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý. 

Trong 02 năm (từ ngày 01/01/2023 đến 31/10/2024), Trung tâm đã thực hiện 1018 vụ việc tham gia tố tụng cho người có công cách mạng, trẻ em, người nghèo, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi…. Trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính….

Bên cạnh đó, tham mưu Sở Tư pháp (cơ quan thường trực của Hội đồng) thực hiện việc kiểm tra liên ngành tại các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, cơ quan tiến hành tố tụng các huyện Đam Rông, Cát Tiên, Đạ Tẻh, Lạc Dương. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã có sự phối hợp với Trung tâm trong việc triển khai các hoạt động tố tụng, đảm bảo quyền được trợ giúp pháp lý cho người dân.

- Trung tâm thực hiện: 

+ Tham mưu thực hiện kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoặt động tố tụng năm 2023, 2024.

+ Tham mưu kiện toàn thành viên, tổ viên giúp việc cho Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý khi có sự thay đổi về nhân sự.

= Cử người tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tham gia bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý trong các vụ án dân sự, hình sự, hành chính khi có yêu cầu của người được trợ giúp pháp lý, thông báo của cơ quan tiến hành tố tụng... Tổng số vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng Trung tâm đã thực hiện trong năm 2024 là 497 vụ việc cho 497 người được trợ giúp pháp lý.

+ Cung cấp tờ gấp pháp luật, các biểu mẫu về trợ giúp pháp lý, sổ theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý, USB nội dung truyền thông về trợ giúp pháp lý đến các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

+ Cung cấp danh sách, số điện thoại người thực hiện trợ giúp pháp lý tới các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

+ Cung cấp lịch trực tại Tòa án và lịch trực trong điều tra hình sự.

+ Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, xác minh, hướng dẫn về trợ giúp pháp lý.

+ Các cơ quan tiến hành tố tụng đã tạo điều kiện cho người thực hiện nhiệm vụ của người trợ giúp pháp lý thực hiện nhiệm vụ của mình.

+ Cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, Trại tạm giam công an tỉnh, Nhà tạm giữ công an các huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 5 Quân khu VII các biểu mẫu về trợ giúp pháp lý theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10.

+ Cung cấp số điện thoại của người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ của Trung tâm, Chi nhánh của Trung tâm; danh sách, số điện thoại của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm.
+ Xây dựng lịch trực trợ giúp pháp lý (trực qua điện thoại) và niêm yết lịch trực tại Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Tòa án nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

+ Phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, kiểm tra, xác minh, hướng dẫn về trợ giúp pháp lý.

+ Nghiệm thu hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý và chi trả bồi dưỡng cho Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng theo quy định. Chi phụ cấp cho Thành viên Hội đồng, Tổ viên Tổ giúp việc cho Hội đồng.

Nhìn chung, công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân được trợ giúp pháp lý góp phần bảo đảm công khai minh bạch trong xét xử.

1.5. Việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDTC giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án

Thực hiện Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDTC ngày 19/5/2022 giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân, hàng tháng Trung tâm đã bố trí, sắp xếp, phân công các chuyên viên, Trợ giúp viên pháp lý thực hiện trực qua điện thoại. Các Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên trực theo lịch trực đã được phân công, bảo đảm người thuộc diện trợ giúp pháp lý được tiếp cận trợ giúp pháp lý kịp thời.

1.6. Triển khai Chương trình phối hợp số 5789/CTPH-BTP-BCA giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự

Thực hiện Chương trình phối hợp số 5789/CTPH-BTP-BCA giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự, Trung tâm tham mưu Sở Tư pháp và Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch liên tịch số 29/KHLT-STP-CA ngày 08/3/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự.

Triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch số 29/KHLT-STP-CA, hàng tháng Trung tâm bố trí, sắp xếp, phân công các chuyên viên, Trợ giúp viên pháp lý thực hiện trực qua điện thoại. Các Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên hỗ trợ trực trực theo lịch được phân công đảm bảo người thuộc diện được trợ giúp pháp lý tiếp cận sớm với trợ giúp pháp lý, được giải thích đầy đủ, cung cấp và sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý kịp thời, chất lượng, phù hợp với người dưới 18 tuổi và các đối tượng đặc thù khác.

1.7. Công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong tố tụng và công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác

Công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng giữa Trung tâm với các cơ quan tiến hành tố tụng ngày càng chặt chẽ, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.

Đồng thời, Trung tâm cũng tích cực phối hợp với Uỷ ban nhân dân các xã, huyện trong việc xác minh, làm rõ đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý, đảm bảo không bỏ sót đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý hoặc gây ảnh hưởng đến quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí của người dân.

1.8. Công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong tố tụng và công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác

Công tác phối hợp giữa Trung tâm với các cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng về trợ giúp pháp lý đạt hiệu quả hơn. Các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện việc giải thích, thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý theo quy định và có văn bản gửi đến Trung tâm yêu cầu phân công người bào chữa khi có người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.

Trung tâm cũng thực hiện hoạt động phối hợp với các cơ quan tổ chức khác trên địa bàn tỉnh cũng được Trung tâm tích cực thực hiện. Trung tâm đã phối hợp với các Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân các xã, Hội người khuyết tật, Hội Nông dân tổ chức các cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý, xác minh về trợ giúp pháp lý.

1.9. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động trợ giúp pháp lý
Thực hiện Công văn số 152/CTGPL-CS&QLNN ngày 12/4/2019 của Cục Trợ giúp pháp lý và Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 về việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và sử dụng cơ sở dữ liệu để thực hiện quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, Trung tâm đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như các hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác trợ giúp pháp lý của Trung tâm ngày càng được đẩy mạnh hơn, nhất là trong việc quản lý thời gian thụ lý vụ việc, người được trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, lĩnh vực trợ giúp pháp lý, thời gian thực hiện, tình trạng, kết quả vụ việc… Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã phân công cho viên chức, Trợ giúp viên pháp lý trực tiếp cập nhật thông tin về nhân sự, tổ chức, vụ việc trợ giúp pháp lý… lên Phần mềm quản lý thường xuyên, đầy đủ, chính xác, kịp thời.

1.10. Công tác Tổ chức - Hành chính, thi đua - khen thưởng

Trong những năm qua, Trung tâm luôn quán triệt chỉ đạo để công tác hành chính đi vào nề nếp, thực hiện cơ bản và đúng các quy định, quy chế chi tiêu và quản lý tài sản, tài chính công, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí.

Trung tâm luôn quan tâm giải quyết chế độ lao động cho công chức, viên chức như: tiền lương, bảo hiểm xã hội, về hưu trí, … đảm bảo kịp thời, đúng quy định, công khai minh bạch, tránh làm ảnh hưởng đến quyền lợi của công chức, viên chức trong đơn vị.

Công tác thi đua - khen thưởng luôn được Trung tâm chú trọng thực hiện, triển khai đồng độ trong đơn vị và đạt được những kết quả sau:

- Năm 2022: Trung tâm có 100% viên chức hoàn thành nhiệm vụ được giao: có 07 viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 12 công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ (Quyết định số 176/QĐ-TTTGPL ngày 02/12/2022 về đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022). Có 02 chiến sĩ thi đua được Sở Tư pháp công nhận và 16 lao động tiên tiến (theo Quyết định số 146/QĐ-STP ngày 22/12/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp), trong đó có 04 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp (Quyết định số 147/QĐ-STP ngày 22/12/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp) và không có cá nhân nào bị kỷ luật; tập thể lao động tiến tiến.

- Năm 2023: Trung tâm có 100% công chức, viên chức được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (theo Quyết định số 188/QĐ-TTTGPL ngày 07/12/2023 về đánh giá xếp loại chất lượng năm 2023); được Sở Tư pháp công nhận 03 chiến sĩ thi đua và 11 lao động tiên tiến (theo Quyết định số 251/QĐ-STP ngày 14/12/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng), (có 05 viên chức mới tuyển dụng, chưa đủ thời gian công tác để công nhận lao động tiên tiến), trong đó có 01 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh và 04 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp theo Quyết định số 252/QĐ-STP ngày 14/12/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng. Không có cá nhân nào bị kỷ luật.

- Năm 2024: Trung tâm có 100% viên chức được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (theo Quyết định số 286/QĐ-TTTGPL ngày 29/11/2024 về đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2024); được Sở Tư pháp công nhận 04 chiến sĩ thi đua và 19 lao động tiên tiến (theo Quyết định số 255/QĐ-STP ngày 02/12/2024 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng), trong đó có 06 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp theo Quyết định số 254/QĐ-STP ngày 02/12/2024 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng. Không có cá nhân nào bị kỷ luật.

2. Những biện pháp, nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn công tác

Nhìn chung trong 02 năm, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành kế hoạch năm đề ra. Bộ máy tổ chức được kiện toàn; công tác chuyên môn nghiệp vụ được tiến hành nhanh chóng, kịp thời, đúng thời gian và tiến độ; chất lượng vụ việc trợ giúp được nâng cao; công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý ngày càng được nâng cao; 100% Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm đạt chỉ tiêu tốt vụ việc tham gia tố tụng.

Để đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Cục Trợ giúp pháp lý, Uỷ ban nhân dân, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cũng như sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng.

Hàng năm, Trung tâm đã bám sát và tổ chức thực hiện chủ động có hiệu quả các hoạt động trợ giúp pháp lý đã được đề ra trong Kế hoạch, nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp. Trung tâm đã bám sát Chương trình, Kế hoạch để chỉ đạo, điều hành đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, Trung tâm đã  xây dựng Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý với những nhiệm vụ cụ thể và đã triển khai một cách đồng bộ các hoạt động của Trung tâm một cách đồng bộ, hiệu quả, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Trung tâm chú trọng đảm bảo nguyên tắc phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao trách nhiệm cá nhân; phát huy dân chủ và giữ nghiêm kỷ cương hành chính, thể hiện sự công tâm, khách quan trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Lãnh đạo Trung tâm thường xuyên nhắc nhở viên chức Trung tâm chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đã quán triệt các viên chức Trung tâm học tập đầy đủ, nghiêm túc chủ trương, chính sách Nghị quyết, quy định của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm trong công việc. Tập thể viên chức của Trung tâm luôn đoàn kết, nổ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao.

3. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể
- Trong các năm, công chức, viên chức của Trung tâm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước với mục tiêu xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cấp trên giao.

- Đơn vị luôn thực hiện nghiêm chỉnh quy chế dân chủ, trong công tác tổ chức, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm đều lấy ý kiến, nêu cao tinh thần dân chủ trong mọi hoạt động; tập thể luôn nêu cao tinh thần phòng chống tham nhũng lãng phí, thực hiện tiết kiệm trong mọi sinh hoạt, từ điện nước đến văn phòng phẩm của cơ quan, đợn vị.

- 100% đảng viên, công chức, viên chức của Trung tâm tích cực nghiên cứu, tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng do các cấp tổ chức, nhờ vậy đã tiếp tục củng cố và nâng cao nhận thức, an tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới mà Đảng và Nhà nước đề ra.

- Công tác thông tin, phổ biến, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các nội dung tuyên truyền về các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, thành phố, các thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương được duy trì thường xuyên với nhiều hình thức và thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ thường kỳ.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể

Trung tâm trợ giúp pháp lý có 01 Chi bộ với 12 Đảng viên; 01 Tổ công đoàn với 19 đoàn viên công đoàn, 01 Tổ đoàn Thanh niên với 10 đoàn viên.

Trong 02 năm, Chi bộ và các đoàn thể đã phát huy vai trò của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị nhằm triển khai đồng bộ các mặt hoạt động theo kế hoạch đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở Nghị quyết hàng tháng của Chi bộ cơ quan và kế hoạch công tác năm 2023, 2024, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thể dục, thể thao do Công đoàn cấp trên phát động, duy trì thường xuyên việc luyện tập và giao lưu với các đơn vị bạn theo từng nội dung, chuyên đề được cụ thể hóa bằng các hoạt động thi đấu thể thao. Bên cạnh đó, vào các ngày lễ lớn, Chính quyền đã phối hợp với Công đoàn tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện của cơ quan, liên hoan dã ngoại kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10… tạo mối đoàn kết, gắn bó trong nội bộ Trung tâm.
- Năm 2023: 

+ Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý đạt Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó, 01/11 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 09/11 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (theo Thông báo số: 273-TB/ĐUSTP ngày 13 tháng 12 năm 2023 về xếp loại Chi bộ, đảng viên năm 2023).
+ Tổ công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Năm 2024:

+ Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý đạt Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, 03/12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 09/12 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Tổ công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

5. Tham gia các hoạt động từ thiện

Tập thể Trung tâm luôn quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống với tinh thần giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển; kịp thời thông tin tình hình hiếu hỷ, bệnh tật của các viên chức, công chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp, kịp thời thăm hỏi, động viên.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý tích cực phát động việc đóng góp các đợt phát động Quỹ Vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ hỗ trợ đồng bào Miền Trung gặp lũ lụt… 

Trong năm 2023, công chức, viên chức của Trung tâm đã đóng góp: 10.700.000đ (Mười triệu bảy trăm ngàn đồng) cho quỹ hỗ trợ khó khăn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; 5.000.000đ (năm triệu đồng) cho quỹ đền ơn đáp nghĩa; 779.000đ (bảy trăm bảy mươi chín ngàn đồng) cho quỹ phòng chống thiên tai và 1.949.000đ (một triệu chín trăm bốn mươi chín ngàn đồng) cho quỹ vì người nghèo. 

Trong năm 2024, viên chức của Trung tâm đã đóng góp: 6.920.000đ (sáu triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng) cho quỹ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bao số ba (năm 2024) gây ra; 6.810.000đ (sáu triệu tám trăm mười ngàn đồng) cho quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 6.920.000đ (sáu triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng) cho quỹ đền ơn đáp nghĩa; 6.440.000đ (sáu triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng) cho quỹ ủng hộ vì người nghèo; 780.000đ (bảy trăm tám mươi ngàn đồng) cho quỹ phòng chống thiên tai năm 2024; 2.400.000đ (hai triệu bốn trăm ngàn đồng) cho quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (năm 2024); 2.500.000đ (hai triệu năm trăm ngàn đồng) cho quỹ ủng hộ xây cầu Hà Giang.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu thi đua

	Năm
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	2021
	Tập thể lao động tiên tiến
	Quyết định số 184/QĐ-STP ngày 15/12/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng

	2022
	Tập thể lao động tiên tiến
	Quyết định số 146/QĐ-STP ngày 22/12/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng

	2023
	Tập thể  lao động xuất sắc
	Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng


2. Hình thức khen thưởng

	Năm
	Hình thức

khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	2021
	Giấy khen 
	Quyết định số 185/QĐ-STP ngày 15/12/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng về việc tặng giấy khen đối với tập thể, cá nhân thuộc Sở Tư pháp đã đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua năm 2021.

	2022
	Giấy khen 
	Quyết định số 147/QĐ-STP ngày 22/12/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng về việc tặng giấy khen đối với tập thể, cá nhân thuộc Sở Tư pháp đã đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua năm 2022.

	2023
	Giấy khen
	Quyết định số 252/QĐ-STP ngày 18/12/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng về việc tặng giấy khen đối với tập thể, cá nhân thuộc Sở Tư pháp đã đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua năm 2023.


Trên đây là báo cáo thành tích đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng, kính đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, quyết định./.
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